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Phạm Tuấn 

Điệp
Khối 10 10T Vật lí Vật lý CB 7 8

Tuần 

4.pdf

Đã kiểm 

tra

11:42 

09/10/2021

11:43 

09/10/2021

Nguyễn Hữu 

Toàn

Đã kiểm 

tra

64
vật lí 10-

Tuần 2_3

Phạm Tuấn 

Điệp
Khối 10 10T Vật lí Vật lý CB 3 6

Tuần 

2_3.pdf

Đã kiểm 

tra

11:39 

09/10/2021

11:43 

09/10/2021

Nguyễn Hữu 

Toàn

Đã kiểm 

tra

65
Vật lí 

10_Tuần 1

Phạm Tuấn 

Điệp
Khối 10 10T Vật lí Vật lý CB 1 2

Tuần 

1.pdf

Đã kiểm 

tra

11:38 

09/10/2021

11:43 

09/10/2021

Nguyễn Hữu 

Toàn

Đã kiểm 

tra

66
Vật lí 

12_Tuần 5

Phạm Tuấn 

Điệp
Khối 12 12T,12C Vật lí Vật lý CB 9 10

Tuần 

5.pdf

Đã kiểm 

tra

11:14 

08/10/2021

11:14 

08/10/2021

Nguyễn Hữu 

Toàn

Đã kiểm 

tra

67
Vật lí 

12_Tuần 4

Phạm Tuấn 

Điệp
Khối 12 12T,12C Vật lí Vật lý CB 7 8

Tuần 

4.pdf

Đã kiểm 

tra

09:35 

08/10/2021

09:40 

08/10/2021

Nguyễn Hữu 

Toàn

Đã kiểm 

tra

68
Vật lí 

12_Tuần 3

Phạm Tuấn 

Điệp
Khối 12 12T,12C Vật lí Vật lý CB 5 6

Tuần 

3.pdf

Đã kiểm 

tra

09:33 

08/10/2021

09:40 

08/10/2021

Nguyễn Hữu 

Toàn

Đã kiểm 

tra



7

STT Tên giáo án Tên giáo viên Khối Lớp Môn Phân môn
Từ 

tiết

Đến 

tiết
Tên tệp

Trạng 

thái
Ngày tạo

Ngày kiểm 

tra

Người kiểm 

tra

Trạng 

thái sau 

kiểm tra

69
Vật lí 

12_Tuần 1_2

Phạm Tuấn 

Điệp
Khối 12 12T,12C Vật lí Vật lý CB 1 4

Tuần 

1_2.pdf

Đã kiểm 

tra

09:33 

08/10/2021

09:40 

08/10/2021

Nguyễn Hữu 

Toàn

Đã kiểm 

tra

13
CN 12 - 

TUẦN 8

Phạm Văn 

Quyền
Khối 12 12A1,12A2

Công 

nghệ
8 8

GA - CN 

12 - 

TUẦN 

Chờ xác 

nhận

08:45 

26/10/2021

08:45 

26/10/2021

14
CN 11 - 

TUẦN 8

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D3

Công 

nghệ
8 8

GA - CN 

11 - 

TUẦN 

Chờ xác 

nhận

08:44 

26/10/2021

08:45 

26/10/2021

26
CN 11 - 

TUẦN 7

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D3

Công 

nghệ
7 7

GA - CN 

11 - 

TUẦN 

Chờ xác 

nhận

15:52 

19/10/2021

15:53 

19/10/2021

27
CN 12 - 

TUẦN 7

Phạm Văn 

Quyền
Khối 12 12A1,12A2

Công 

nghệ
7 7

GA - CN 

12 - 

TUẦN 

Chờ xác 

nhận

15:52 

19/10/2021

15:53 

19/10/2021

28
Lí 11 - Sáng- 

Tuần 7,8

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D1,11D3 Vật lí Vật lý CB 13 16

Lí 11 - 

Sáng- 

Tuần 

Chờ xác 

nhận

15:51 

19/10/2021

15:53 

19/10/2021

44
Lí 11 - Sáng- 

Tuần 6

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D1,11D3 Vật lí Vật lý CB 11 12

Lí 11 - 

Sáng- 

Tuần 

Chờ xác 

nhận

15:17 

12/10/2021

15:17 

12/10/2021

102

CN 12 - 

TUẦN 

3,4,5,6

Phạm Văn 

Quyền
Khối 12 12A1,12A2

Công 

nghệ
3 6

GA - CN 

12 - 

TUẦN 

Đã kiểm 

tra

17:58 

05/10/2021

17:58 

05/10/2021

Phạm Tuấn 

Điệp

Đã kiểm 

tra

103
CN 12 - 

TUẦN 1,2

Phạm Văn 

Quyền
Khối 12 12A1,12A2

Công 

nghệ
1 2

GA - CN 

12 - 

TUẦN 

Đã kiểm 

tra

17:57 

05/10/2021

17:58 

05/10/2021

Phạm Tuấn 

Điệp

Đã kiểm 

tra

104
Lí 11 - Sáng- 

Tuần 5

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D1,11D3 Vật lí Vật lý CB 9 10

Lí 11 - 

Sáng- 

Tuần 

Đã kiểm 

tra

17:56 

05/10/2021

17:56 

05/10/2021

Phạm Tuấn 

Điệp

Đã kiểm 

tra

105
Lí 11 - Sáng- 

Tuần 4

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D1,11D3 Vật lí Vật lý CB 7 8

Lí 11 - 

Sáng- 

Tuần 

Đã kiểm 

tra

17:55 

05/10/2021

17:56 

05/10/2021

Phạm Tuấn 

Điệp

Đã kiểm 

tra
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106
Lí 11 - Sáng- 

Tuần 2,3

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D1,11D3 Vật lí Vật lý CB 3 6

Lí 11 - 

Sáng- 

Tuần 

Đã kiểm 

tra

17:54 

05/10/2021

17:56 

05/10/2021

Phạm Tuấn 

Điệp

Đã kiểm 

tra

107
Lí 11 - Sáng- 

Tuần 1

Phạm Văn 

Quyền
Khối 11 11D1,11D3 Vật lí Vật lý CB 1 2

Lí 11 - 

Sáng- 

Tuần 

Đã kiểm 

tra

17:54 

05/10/2021

17:56 

05/10/2021

Phạm Tuấn 

Điệp

Đã kiểm 

tra

24

CÔNG 

NGHỆ 11. 

tuần 8

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 11T,11A4 8 8 tuần 8.pdf
Đang 

soạn thảo

10:17 

24/10/2021

25
VẠTLÍ 12. 

TUAN 7-8

Phan Thị 

Thanh 

Thương

12A5 Vật lí 12 15
TUẦN 7-

8.pdf

Đã kiểm 

tra

23:24 

20/10/2021

23:25 

20/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

29
CN 11. 

TUẦN 7

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 11T,11A4 7 7

TUẦN 7 

CÔNG 

NGHỆ.pdf

Đã kiểm 

tra

19:47 

18/10/2021

19:47 

18/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

30

VẬT LÍ 

11.TUẦN 

7,8

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 11T,11A4,11C Vật lí Vật lý CB 13 16
TUẦN 

7,8.pdf

Đã kiểm 

tra

19:46 

18/10/2021

19:47 

18/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

45
VẬT LÝ 11. 

TUẦN 6

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 11T,11A4,11C 11 12
TUÂN 

6.pdf

Đã kiểm 

tra

22:39 

11/10/2021

22:39 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

94
VẬT LÝ 12. 

TUẦN 5-6

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 12 12A5 Vật lí Vật lý CB 9 11
TUẦN 5-

6.pdf

Đã kiểm 

tra

09:16 

06/10/2021

09:17 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

95
VẬT LÝ 

12.TUẦN 4

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 12 12A5 Vật lí Vật lý CB 7 8
TUẦN 

4.pdf

Đã kiểm 

tra

09:13 

06/10/2021

09:17 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

96
VẬT LÝ 12. 

TUẦN 2

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 12 12A5 Vật lí Vật lý CB 5 6 tuần 3.pdf
Đã kiểm 

tra

09:10 

06/10/2021

09:17 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

97
VẬT LÝ 12. 

TUẦN 1-2

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 12 12A5 Vật lí Vật lý CB 1 4
TUẦN 1-

2.pdf

Đã kiểm 

tra

09:09 

06/10/2021

09:17 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra
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Người kiểm 

tra

Trạng 

thái sau 
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98
Vật lí 

11.tuần 5

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 11T,11A4,11C Vật lí Vật lý CB 9 10
TUẦN 

5.pdf

Đã kiểm 

tra

22:50 

05/10/2021

22:54 

05/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

99
Vật lý 

11.tuần 4

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 11T,11A4,11C Vật lí Vật lý CB 7 8
TUẦN 

4.pdf

Chờ xác 

nhận

22:48 

05/10/2021

22:54 

05/10/2021

100
Vật lý 

11.tuần 2

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 11T,11A4,11C Vật lí Vật lý CB 3 6
TUẦN 2-

3.pdf

Chờ xác 

nhận

22:47 

05/10/2021

22:54 

05/10/2021

101
Vật lý 

11.tuần 1.

Phan Thị 

Thanh 

Thương

Khối 11 Vật lí 1
TUẦN 

1.pdf

Đã kiểm 

tra

22:42 

05/10/2021

22:42 

05/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

55 chính khóa Trần Thị Nga Khối 11

11T,11A1,11A

2,11A3,11A4,1

1C,11D1,11D2,

Công 

nghệ
6 6

Tuần 

6.doc

Đã kiểm 

tra

19:32 

10/10/2021

15:08 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

56 chính khóa Trần Thị Nga Khối 11

11T,11A1,11A

2,11A3,11A4,1

1C,11D1,11D2,

11D3

Công 

nghệ
5 5 tuần 5.doc

Đã kiểm 

tra

19:32 

10/10/2021

15:08 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

57 chính khóa Trần Thị Nga Khối 11

11T,11A1,11A

2,11A3,11A4,1

1C,11D1,11D2,

11D3

Công 

nghệ
2 4

tuần 

2,3,4.doc

Đã kiểm 

tra

19:31 

10/10/2021

15:08 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

58 chính khóa Trần Thị Nga Khối 11

11T,11A1,11A

2,11A3,11A4,1

1C,11D1,11D2,

11D3

Công 

nghệ
1 1 tuần 1.doc

Đã kiểm 

tra

19:30 

10/10/2021

15:08 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

4
Công nghệ 

12, tuần 9
Vũ Văn Thành Khối 12 12A3,12A5

Công 

nghệ
9 9

Giao an 

Cong nghe 

12 tuần 

Chờ xác 

nhận

14:38 

01/11/2021

14:38 

01/11/2021

5
Vật lí 10, 

tuần 9+10
Vũ Văn Thành Khối 10 10A2,10D5 Vật lí Vật lý CB 17 20

Tuần 

9+10.pdf

Chờ xác 

nhận

14:17 

01/11/2021

14:30 

01/11/2021
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6
Vật lí 11, 

tuần 9+10
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 17 20

Giao an 

11 Tuần 9 

+10.pdf

Chờ xác 

nhận

14:16 

01/11/2021

14:30 

01/11/2021

15
Công nghệ 

12, tuần 8
Vũ Văn Thành Khối 12 12A3,12A5

Công 

nghệ
8 8

Giao an 

Cong nghe 

12 tuần 

Chờ xác 

nhận

14:54 

25/10/2021

14:54 

25/10/2021

16
Vật lí 10, 

tuần 8
Vũ Văn Thành Khối 10 10A2,10D5 Vật lí Vật lý CB 15 16 Tuần8.pdf

Chờ xác 

nhận

14:50 

25/10/2021

14:51 

25/10/2021

31
Công nghệ 

12, tuần 7
Vũ Văn Thành Khối 12 12A3,12A5

Công 

nghệ
7

Giao an 

Cong nghe 

12 tuần 

7.pdf

Đã kiểm 

tra

14:15 

18/10/2021

14:16 

18/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

35
Vật lí 11, 

tuần 7 + 8
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 13 16

Giáo án 

11  tuần 

7+8.pdf

Đã kiểm 

tra

20:16 

17/10/2021

20:26 

17/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

46
Vật lí 11, 

tuần 6
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 11 12

Giáo án 

11  tuần 

6.pdf

Đã kiểm 

tra

17:39 

11/10/2021

17:40 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

47
Vật lí 10, 

tuần 6+7
Vũ Văn Thành Khối 10 10A2,10D5 Vật lí Vật lý CB 11 14

Tuần 6, 

7.pdf

Đã kiểm 

tra

17:38 

11/10/2021

17:40 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

48
Vật lí 11, 

tuần 5.
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 9 10

Giáo án 

11  tuần 

5.pdf

Đã kiểm 

tra

17:36 

11/10/2021

17:40 

11/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

78
Vật lí 11, 

tuần 5
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 9 10

Giáo án 

11  tuần 

5.pdf

Đã kiểm 

tra

11:34 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

79
Vật lí 10, 

Tuần 4 - 5
Vũ Văn Thành Khối 10 10A2,10D5 Vật lí Vật lý CB 7 10

TUẦN 4-

5.pdf

Đã kiểm 

tra

11:21 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

80
Vật lí 11, 

tuần 4
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 7 8

Giáo án 

11  tuần 

4.pdf

Chờ xác 

nhận

11:18 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021
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81
Vật lí 10, 

Tuần 2 - 3
Vũ Văn Thành Khối 10 10A2,10D5 Vật lí Vật lý CB 3 6

TUẦN 2-

3.pdf

Đã kiểm 

tra

11:06 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

82
Vật lí 11, 

Tuần 2-3.
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 3 6

Giáo án 

11  tuần 

2,3.pdf

Chờ xác 

nhận

11:02 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

83
Vật lí 10, 

Tuần 1
Vũ Văn Thành Khối 10 10A2,10D5 Vật lí Vật lý CB 1 2

TUẦN 

1.pdf

Đã kiểm 

tra

10:30 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

84
Vật lí 11, 

tuần 1
Vũ Văn Thành Khối 11 11A2,11D2 Vật lí Vật lý CB 1 2

Giáo án 

11  tuần 

1.pdf

Chờ xác 

nhận

10:28 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

85

Công nghệ 

12, Tuần 3-4-

5-6

Vũ Văn Thành Khối 12 12A3,12A5
Công 

nghệ
3 6

Giao an 

Cong nghe 

12 tuần 3-

4-5-6.pdf

Đã kiểm 

tra

10:24 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

86
Công nghệ 

12, tuần 1-2
Vũ Văn Thành Khối 12 12A3,12A5

Công 

nghệ
1 2

Giao an 

Cong nghe 

12 tuần 

1+2.pdf

Đã kiểm 

tra

10:22 

06/10/2021

11:36 

06/10/2021

Huỳnh Thị 

Thanh Nga

Đã kiểm 

tra

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. Hiệu trưởng

Nguyễn Hữu Toàn


